
PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI HỌC NHẬN BẰNG  

(SẮP XẾP THEO THỨ TỰ NHẬN BẰNG, VỊ TRÍ GHẾ NGỒI TRONG HỘI TRƯỜNG) 

Ghi chú: Phụ huynh/người thân ngồi trên tầng 2 của Hội trường 

1. Bậc đại học 

1.1. Ngành Khoa học máy tính, NVCL 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại Số ghế 

1  14020062 Lều Văn Duẩn 05/01/1995 Nam Hưng Yên Giỏi D27 

2  14020072 Nguyễn Phạm Thiện Dũng 30/09/1996 Nam Phú Thọ Giỏi D25 

3  14020801 Trần Trọng Đạt 30/11/1996 Nam Nam Định Giỏi D23 

4  14020783 Nguyễn Trường Giang 07/10/1996 Nam Nghệ An Giỏi D21 

5  14020792 Nguyễn Hoàng Hải 26/12/1996 Nam Hà Nội Xuất sắc D19 

6  14020663 Phạm Nguyễn Hoàng 22/10/1996 Nam Quảng Ninh Xuất sắc D17 

7  14020198 Nguyễn Hữu Hồng 09/10/1996 Nam Hà Nội Xuất sắc D15 

8  14020208 Nguyễn Như Huy 24/05/1996 Nam Ninh Bình Giỏi D13 

9  14020790 Cao Xuân Hưng 06/11/1996 Nam Hưng Yên Xuất sắc D11 

10  14020780 Nguyễn Duy Hưng 26/12/1996 Nam Ninh Bình Xuất sắc D9 

11  14020596 Phan Huy Kính 08/03/1996 Nam Nghệ An Xuất sắc D7 

12  14020768 Trần Văn Liên 11/08/1996 Nam Vĩnh Phúc Xuất sắc D5 

13  14020778 Phạm Văn Long 02/10/1996 Nam Hải Dương Khá D3 

14  14020795 Nguyễn Hữu Nhật Minh 19/11/1996 Nam Thái Bình Giỏi D1 

15  14020785 Nguyễn Bình Nguyên 09/03/1996 Nam Hà Nội Khá D2 

16  14020388 Vũ Ngọc Sáng 25/09/1996 Nam Nam Định Khá D4 

17  14020800 Phạm Thái Sơn 14/05/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi D6 

18  14020409 Lưu Minh Tân 10/04/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi D8 

19  14020782 Bùi Đức Thịnh 26/01/1996 Nam Hà Nội Xuất sắc D10 

20  14020457 Trần Như Thuật 06/05/1996 Nam Hà Nội Xuất sắc D12 

21  14020695 Nguyễn Văn Tiến 21/12/1996 Nam Nghệ An Khá D14 

22  14020679 Trần Quang Tín 07/10/1995 Nam Hà Nội Khá D16 

23  14020680 Ngô Minh Trí 14/01/1996 Nam Hà Nội Giỏi D18 

24  14020759 Đặng Thái Tuệ 21/12/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi D20 

25  14020532 Nguyễn Thanh Tùng 24/04/1996 Nam Hà Nội Giỏi D22 

26  14020765 Đoàn Văn Việt 29/08/1996 Nam Hải Phòng Xuất sắc D24 

 

1.2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, NVCL 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại Số ghế 

1  14020004 Lê Thế Anh 31/12/1996 Nam Hòa Bình Giỏi D26 

2  14020054 Kim Mạnh Cường 20/02/1996 Nam Hà Nội Giỏi D28 

3  14020697 Nguyễn Như Cường 28/07/1996 Nam Hải Phòng Xuất sắc E27 

4  14020075 Nguyễn Việt Dũng 05/01/1996 Nam Bắc Ninh Khá E25 

5  14020119 Hoàng Tiến Đức 04/02/1996 Nam Thái Bình Giỏi E23 

6  14020124 Trần Anh Đức 14/11/1996 Nam Thái Bình Giỏi E21 

7  14020659 Phí Thu Hà 29/03/1996 Nữ Hà Nội Giỏi E19 

8  14020236 Nguyễn Tuấn Khải 26/04/1996 Nam Hà Nội Khá E17 

9  14020338 Nguyễn Ngọc Ninh 06/05/1996 Nam Nam Định Khá E15 

10  14020348 Nguyễn Văn Phú 27/11/1994 Nam Hải Dương Giỏi E13 

11  14020360 Lê Đăng Phước 26/04/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi E11 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại Số ghế 

12  14020693 Nguyễn Tiến Thành 05/05/1996 Nam Nghệ An Giỏi E9 

 

1.3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, hệ chuẩn 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại Số ghế 

1  14020008 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/1996 Nam Lâm Đồng Khá E7 

2  14020026 Nguyễn Xuân Bình 19/01/1996 Nam Hà Nội Khá E5 

3  14020037 Nguyễn Văn Chung 28/12/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi E3 

4  14020074 Nguyễn Văn Dũng 12/11/1996 Nam Hà Nội Khá E1 

5  14020656 Trần Quang Duy 02/05/1995 Nam Thái Bình Khá E2 

6  14020620 Lê Thị Duyên 28/01/1996 Nũ Hải Phòng Khá E4 

7  14020621 Nguyễn Mỹ Duyên 22/01/1996 Nữ Hải Phòng Khá E6 

8  14020068 Phạm Thị Duyên 15/03/1996 Nữ Hải Dương Khá E8 

9  14020584 Cao Đình Đức 09/09/1996 Nam Nghệ An Giỏi E10 

10  14020129 Phạm Văn Giỏi 24/02/1996 Nam Hải Dương Giỏi E12 

11  14020135 Phạm Thị Thu Hà 20/10/1996 Nữ Thái Bình Khá E14 

12  14020151 Phạm Thị Hảo 23/08/1996 Nữ Bắc Ninh Khá E16 

13  14020154 Dương Thị Thúy Hằng 02/09/1996 Nữ Vĩnh Phúc Giỏi E18 

14  14020625 Lê Thị Hiền 05/12/1996 Nữ Hải Phòng Khá E20 

15  14020173 Nguyễn Văn Hiếu 09/05/1996 Nam Vĩnh Phúc Giỏi E22 

16  14020587 Nguyễn Công Hoàn 09/08/1995 Nam Nghệ An Giỏi E24 

17  14020203 Nguyễn Ngọc Huân 18/03/1996 Nam Hải Dương Khá E26 

18  14020590 Hồ Huy Hùng 12/09/1996 Nam Nghệ An Khá E28 

19  14020215 Nguyễn Đình Hùng 16/03/1996 Nam Bắc Ninh Khá F25 

20  14020209 Nguyễn Quốc Huy 27/11/1996 Nam Hà Nội Khá F23 

21  14020211 Vũ Văn Huy 15/06/1996 Nam Bắc Giang Khá F21 

22  14020254 Nguyễn Duy Linh 07/11/1996 Nam Bắc Ninh Khá F19 

23  14020283 Nguyễn Duy Lực 20/09/1996 Nam Tuyên Quang Khá F17 

24  14020291 Hoàng Kim Mạnh 20/02/1995 Nam Hà Nội Khá F15 

25  14020289 Nguyễn Văn May 30/04/1996 Nam Bắc Giang Khá F13 

26  14020310 Vũ Thị Mơ 15/02/1996 Nữ Thái Bình Khá F11 

27  14020319 Trần Công Nam 28/09/1996 Nam Thái Bình Giỏi F9 

28  14020327 Nguyễn Thị Ngọc 10/05/1996 Nữ Nam Định Khá F7 

29  14020339 Khương Thị Oanh 12/07/1996 Nữ Thanh Hóa Khá F5 

30  14020373 Lữ Đoàn Quân 06/09/1996 Nam Thanh Hóa Giỏi F3 

31  14020378 Đinh Huy Quyết 22/01/1996 Nam Bắc Giang Trung bình F1 

32  14020380 Phạm Văn Quyết 03/05/1996 Nam Hà Nội Khá F2 

33  14020389 Dương Ngọc Sơn 24/10/1996 Nam Bắc Giang Khá F4 

34  14020397 Tạ Ngọc Sơn 12/12/1996 Nam Hưng Yên Khá F6 

35  14020410 Phạm Phương Thanh 16/02/1996 Nữ Thái Bình Khá F8 

36  14020412 Vũ Thị Thanh Thanh 14/10/1996 Nữ Nam Định Giỏi F10 

37  14020635 Đồng Phú Khánh Thành 04/10/1996 Nam Hải Phòng Khá F12 

38  14020427 Trần Thị Phương Thảo 27/12/1996 Nữ Hải Dương Khá F14 

39  14020428 Vũ Thị Thảo 04/08/1996 Nữ Nam Định Giỏi F16 

40  14020609 Nguyễn Minh Thắng 08/01/1996 Nam Hà Tĩnh Khá F18 

41  14020638 Nguyễn Xuân Thuận 02/08/1996 Nam Quảng Ninh Giỏi F20 

42  14020456 Nguyễn Văn Thuật 31/01/1996 Nam Bắc Ninh Khá F22 

43  14020472 Trần Văn Tĩnh 02/07/1996 Nam Thái Bình Khá F24 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại Số ghế 

44  14020486 Lê Thị Kiều Trinh 06/10/1996 Nữ Hưng Yên Khá F26 

45  14020537 Nguyễn Anh Tú 02/05/1996 Nam Hà Nam Khá G27 

46  14020509 Đào Anh Tuấn 03/05/1996 Nam Nam Định Giỏi G25 

47  14020516 Nguyễn Đức Tuấn 03/08/1995 Nam Bắc Giang Khá G23 

48  14020517 Nguyễn Mạnh Tuấn 07/03/1996 Nam Vĩnh Phúc Khá G21 

49  14020682 Nguyễn Hoàng Tùng 27/09/1996 Nam Hà Nội Khá G19 

50  14020643 Nguyễn Thanh Tùng 08/06/1996 Nam Hưng Yên Khá G17 

51  14020543 Phạm Đăng Tưởng 31/08/1996 Nam Thái Bình Khá G15 

52  14020545 Mai Thị Tố Uyên 28/11/1996 Nữ Nam Định Khá G13 

53  14020646 Bùi Thúy Vân 18/07/1996 Nữ Hải Phòng Giỏi G11 

54  14020566 Phan Văn Vương 28/09/1996 Nam Bắc Ninh Khá G9 

55  13020031 Trịnh Thị Châm 14/03/1995 Nữ Nam Định Khá G7 

56  13020235 Bùi Văn Kỳ 04/04/1995 Nam Ninh Bình Khá G5 

 

 

1.4. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại Số ghế 

1  14020001 Nguyễn Chí An 06/06/1996 Nam Hà Nội Khá G3 

2  14020011 Phạm Tuấn Anh 31/10/1996 Nam Bắc Ninh Khá G1 

3  14020015 Trần Quốc Bảo 01/07/1996 Nam Thái Bình Khá G2 

4  14020028 Đinh Công Cảnh 27/02/1996 Nam Hà Nội Khá G4 

5  14020812 Lý Văn Chinh 16/08/1993 Nam Cao Bằng Khá G6 

6  14020046 Trần Văn Công 31/10/1995 Nam Nam Định Khá G8 

7  14020060 Trần Hữu Diện 15/10/1996 Nam Thái Bình Khá G10 

8  14020090 Nguyễn Văn Đại 12/10/1996 Nam Bắc Ninh Khá G12 

9  14020099 Nguyễn Công Đạt 23/11/1996 Nam Bắc Ninh Khá G14 

10  14020110 Trần Quốc Đoàn 28/08/1996 Nam Hà Nam Giỏi G16 

11  14020127 Hoàng Văn Giáp 26/01/1995 Nam Thái Bình Khá G18 

12  14020130 Nguyễn Đình Hai 25/02/1996 Nam Bắc Ninh Khá G20 

13  14020148 Trương Xuân Hải 05/08/1996 Nam Hà Nam Khá G22 

14  14020149 Nguyễn Duy Hảo 18/04/1996 Nam Nghệ An Trung bình G24 

15  14020166 Đỗ Văn Hiếu 20/09/1996 Nam Hà Nam Khá G26 

16  14020186 Nguyễn Văn Hoan 12/02/1996 Nam Bắc Ninh Khá G28 

17  14020626 Nguyễn Đức Hoàn 03/05/1996 Nam Thái Nguyên Khá H27 

18  14020189 Nguyễn Công Hoàng 14/04/1996 Nam Hà Nam Khá H25 

19  14020191 Nguyễn Trọng Hoàng 19/07/1996 Nam Thái Bình Khá H23 

20  14020588 Ngô Công Hợi 20/06/1995 Nam Nghệ An Giỏi H21 

21  14020218 Nguyễn Văn Hùng 17/12/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi H19 

22  14020589 Trần Xuân Huynh 26/05/1996 Nam Nghệ An Khá H17 

23  14020591 Nguyễn Sỹ Hưng 10/10/1996 Nam Nghệ An Khá H15 

24  14020242 Vũ Đình Khiên 16/11/1996 Nam Nam Định Khá H13 

25  14020597 Vũ Đức Long 25/04/1996 Nam Nghệ An Khá H11 

26  14020274 Nguyễn Văn Lương 01/04/1996 Nam Bắc Giang Khá H9 

27  14020307 Đỗ Văn Minh 17/06/1996 Nam Bắc Ninh Khá H7 

28  14020301 Lương Bình Minh 13/03/1996 Nam Thái Bình Khá H5 

29  14020311 Phạm Văn Mừng 01/11/1996 Nam Nam Định Khá H3 

30  14020342 Ngô Văn Phong 24/10/1996 Nam Hà Nam Khá H1 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại Số ghế 

31  14020345 Nguyễn Tuấn Phòng 07/04/1996 Nam Hải Dương Trung bình H2 

32  14020354 Đào Văn Phương 14/04/1996 Nam Vĩnh Phúc Khá H4 

33  14020366 Nguyễn Văn Quang 03/06/1996 Nam Bắc Ninh Khá H6 

34  14020367 Nguyễn Vũ Quang 25/01/1995 Nam Vĩnh Phúc Khá H8 

35  14020385 Hoàng Anh Sang 20/12/1996 Nam Bắc Giang Trung bình H10 

36  14020404 Nguyễn Đức Tài 21/03/1996 Nam Bắc Ninh Khá H12 

37  14020408 Vũ Đức Tâm 25/11/1996 Nam Ninh Bình Khá H14 

38  14020636 Phạm Tiến Thành 26/03/1996 Nam Hải Dương Khá H16 

39  14020463 Lê Xuân Thưởng 17/09/1996 Nam Vĩnh Phúc Trung bình H18 

40  14020464 Nguyễn Sinh Thượng 26/09/1996 Nam Hà Giang Khá H20 

41  14020469 Vũ Xuân Tiến 30/08/1996 Nam Hưng Yên Khá H22 

42  14020476 Phan Như Toàn 23/10/1995 Nam Bắc Giang Khá H24 

43  14020487 Nguyễn Văn Trọng 10/07/1996 Nam Bắc Giang Khá H26 

44  14020491 Nguyễn Văn Trung 17/04/1996 Nam Hà Nội Khá H28 

45  14020493 Tạ Ngọc Trung 07/05/1996 Nam Phú Thọ Khá I27 

46  14020535 Hoàng Anh Tú 10/01/1996 Nam Hà Nội Khá I25 

47  14020536 Nghiêm Văn Tú 15/08/1996 Nam Thanh Hóa Giỏi I23 

48  14020511 Hoàng Anh Tuấn 12/10/1996 Nam Thái Bình Khá I21 

49  14020641 Phạm Văn Tuấn 14/01/1996 Nam Hải Phòng Giỏi I19 

50  14020529 Lưu Thanh Tùng 26/02/1996 Nam Phú Thọ Khá I17 

51  14020564 Ngô Văn Vũ 01/02/1996 Nam Hà Nội Khá I15 

52  14020813 Phan Thanh Vũ 09/01/1995 Nam Lạng Sơn Khá I13 

53  14020567 Nguyễn Văn Vượng 01/12/1996 Nam Bắc Giang Khá I11 

54  11020341 Nguyễn Hữu Toàn 24/12/1990 Nam Thanh Hóa  I9 

55  13020151 Chu Trung Hiếu 12/11/1995 Nam Nam Định Khá I7 

56  13020214 Tạ Quang Hưng 13/12/1995 Nam Hà Nội Giỏi I5 

57  13020241 Nguyễn Văn Lâm 15/03/1995 Nam Ninh Bình Khá I3 

58  13020456 Nguyễn Bình Trọng 23/01/1995 Nam Phú Thọ Khá I1 

 

1.5. Ngành Vật lý kỹ thuật 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

1  14020031 Phạm Bá Chiến 11/06/1996 Nam Thái Bình Giỏi I2 

2  14020841 Vũ Văn Duy 28/01/1996 Nam Thái Bình Khá I4 

3  14020081 Nguyễn Hồng Dương 25/09/1996 Nam Bắc Giang Khá I6 

4  14020132 Nguyễn Hữu Hà 27/02/1994 Nam Nam Định Khá I8 

5  14020133 Nguyễn Thị Lâm Hà 25/09/1996 Nữ Hà Nội Giỏi I10 

6  14020176 Trần Văn Hiếu 30/08/1996 Nam Bắc Giang Trung bình I12 

7  14020627 Nguyễn Việt Hùng 27/05/1996 Nam Quảng Ninh Khá I14 

8  14020210 Trần Đức Huy 03/04/1996 Nam Hà Nam Khá I16 

9  14020212 Nguyễn Ngọc Huyền 07/09/1996 Nữ Hà Nội Giỏi I18 

10  14020265 Tạ Thành Long 17/07/1996 Nam Hưng Yên Giỏi I20 

11  14020271 Vũ Văn Lợi 23/12/1996 Nam Thái Bình Giỏi I22 

12  14020285 Nguyễn Khánh Ly 14/03/1996 Nữ Hà Nam Khá I24 

13  14020328 Nguyễn Thị Ngọc 14/11/1996 Nữ Bắc Giang Giỏi I26 

14  14020808 Nguyễn Hải Phong 15/01/1996 Nam Hà Nội Xuất sắc I28 

15  14020453 Tưởng Văn Thuấn 12/11/1996 Nam Hà Nội Khá J27 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

16  14020489 Hoàng Văn Trung 18/07/1996 Nam Bắc Ninh Khá J25 

17  14020540 Trần Văn Tú 15/11/1996 Nam Thanh Hóa Giỏi J23 

18  14020570 Bùi Hải Yến 06/09/1995 Nữ Thái Bình Khá J21 

19  14020571 Nguyễn Thị Yến 26/05/1996 Nữ Bắc Ninh Giỏi J19 

20  13020116 Nguyễn Hải Đông 12/04/1995 Nam Nam Định Khá J17 

21  12020273 Đặng Văn Nguyên 15/08/1993 Nam Thái Bình Khá J15 

 

1.6. Ngành Khoa học máy tính, hệ chuẩn 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

1  14020172 Nguyễn Trung Hiếu 02/11/1996 Nam Hải Dương Khá J13 

2  14020352 Hoàng Ngọc Phúc 03/06/1995 Nam Nam Định Khá J11 

3  14020416 Nguyễn Tiến Thành 23/06/1996 Nam Vĩnh Phúc Khá J9 

4  13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 Nam Phú Thọ Khá J7 

5  13020473 Nguyễn Đình Tuấn 21/01/1995 Nam Hà Nam Khá J5 

6  12020059 Phạm Đức Duy 23/03/1994 Nam Nam Định Khá J3 

7  12020120 Nguyễn Hoàng Hào 26/01/1994 Nam Vĩnh Phúc Khá J1 

 

1.7. Ngành Hệ thống thông tin 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

1  14020069 Đinh Văn Dũng 23/06/1996 Nam Nam Định Khá J2 

2  14020114 Nguyễn Thành Đông 22/10/1996 Nam Hải Dương Khá J4 

3  14020120 Nguyễn Ngọc Đức 06/06/1996 Nam Hà Nội Khá J6 

4  14020690 Nguyễn Quang Đức 20/02/1996 Nam Nghệ An Khá J8 

5  14020150 Phan Văn Hảo 09/01/1996 Nam Nam Định Trung bình J10 

6  14020193 Trịnh Hữu Hoàng 08/06/1996 Nam Hà Nội Giỏi J12 

7  14020227 Bùi Thị Lan Hương 22/05/1996 Nữ Nam Định Khá J14 

8  14020828 Trương Hải Kiên 09/03/1995 Nam Lạng Sơn Khá J16 

9  14020668 Đỗ Thành Long 15/11/1996 Nam Hà Nội Giỏi J18 

10  14020358 Nguyễn Thị Phương 31/05/1996 Nữ Bắc Giang Khá J20 

11  14020500 Ngô Xuân Trường 24/12/1996 Nam Hà Nội Giỏi J22 

12  14020506 Đinh Huy Tuân 15/10/1996 Nam Nam Định Khá J24 

13  14020645 Trần Thị Minh Tươi 13/08/1996 Nữ Hải Phòng Giỏi J26 

14  13020615 Nguyễn Văn Dưỡng 02/09/1994 Nam Thái Bình Khá J28 

15  13020328 Vũ Hồng Phú 20/03/1995 Nam Thái Bình Khá K27 

16  13020563 Lê Hồng Thăng 20/08/1995 Nam Nghệ An Khá K25 

 

1.8. Ngành Công nghệ thông tin CLC 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

1  14020577 Bùi Quang Cường 22/12/1996 Nam Nghệ An Xuất sắc K23 

2  14020066 Hà Hồng Duyên 07/11/1996 Nữ Thái Bình Giỏi K21 

3  14020084 Trần Đình Dương 23/08/1996 Nam Hải Dương Xuất sắc K19 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

4  14020102 Trần Xuân Đạt 05/10/1996 Nam Hải Dương Giỏi K17 

5  14020123 Phạm Minh Đức 07/07/1996 Nam Hà Nội Xuất sắc K15 

6  14020180 Tô Mạnh Hiệp 08/01/1996 Nam Thái Bình Giỏi K13 

7  14020169 Nguyễn Minh Hiếu 18/12/1996 Nam Vĩnh Phúc Giỏi K11 

8  14020170 Nguyễn Quang Hiếu 26/06/1996 Nam Hà Nội Khá K9 

9  14020213 Trần Thị Thanh Huyền 12/05/1996 Nữ Nam Định Xuất sắc K7 

10  14020225 Phạm Quang Hưng 08/01/1996 Nam Nam Định Giỏi K5 

11  14020249 Nguyễn Thị Lan 15/12/1996 Nữ Vĩnh Phúc Giỏi K3 

12  14020752 Phạm Minh Hoàng Linh 04/11/1996 Nam Hải Dương Giỏi K1 

13  14020629 Vũ Thùy Linh 17/03/1996 Nữ Hải Phòng Giỏi K2 

14  14020669 Nguyễn Việt Long 14/11/1996 Nam Hà Nội Giỏi K4 

15  14020268 Đinh Tiến Lộc 20/12/1996 Nam Hà Nội Giỏi K6 

16  14020303 Nguyễn Văn Minh 13/09/1996 Nam Hà Nội Khá K8 

17  14020335 Nguyễn Văn Nhật 15/02/1996 Nam Hà Nội Giỏi K10 

18  14020337 Hoàng Ngọc Như 11/06/1996 Nữ Hải Dương Giỏi K12 

19  14020341 Dương Quốc Phong 23/01/1996 Nam Vĩnh Phúc Giỏi K14 

20  14020411 Trần Minh Thanh 16/11/1996 Nam Thái Nguyên Giỏi K16 

21  14020424 Vũ Tiến Thành 14/10/1996 Nam Nam Định Khá K18 

22  14020426 Phan Thế Thảo 19/01/1996 Nam Hải Dương Giỏi K20 

23  14020436 Trần Việt Thắng 17/02/1996 Nam Nam Định Giỏi K22 

24  14020450 Đỗ Ngọc Hoài Thu 10/09/1996 Nữ Yên Bái Giỏi K24 

25  14020452 Nguyễn Đức Thuần 20/10/1995 Nam Hà Nội Xuất sắc K26 

26  14020613 Phan Thị Hà Trang 19/06/1996 Nữ Hà Tĩnh Giỏi K28 

27  14020513 Lý Văn Tuấn 06/10/1996 Nam Hà Nội Giỏi L27 

28  14020515 Ngô Phương Tuấn 13/07/1996 Nam Hà Nội Giỏi L25 

29  14020520 Trần Minh Tuấn 21/05/1996 Nam Thái Bình Xuất sắc L23 

30  14020521 Vũ Minh Tuấn 13/09/1996 Nam Thái Bình Giỏi L21 

31  14020525 Trần Thị Ánh Tuyết 14/03/1996 Nữ Hưng Yên Giỏi L19 

32  14020685 Vũ Nam Tước 10/07/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi L17 

33  14020549 Lại Thị Thảo Vân 13/08/1996 Nữ Nam Định Giỏi L15 

34  14020560 Chu Thừa Vũ 14/09/1996 Nam Hà Nội Khá L13 

35  14020568 Lê Thị Xuân 03/10/1995 Nữ Hải Dương Khá L11 

 

1.9. Ngành Công nghệ thông tin 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

1  14020003 Hoàng Tuấn Anh 02/03/1996 Nam Ninh Bình Trung bình L9 

2  14020573 Nguyễn Thị Tú Anh 17/12/1996 Nữ Nghệ An Khá L7 

3  14020012 Tạ Việt Anh 07/04/1996 Nam Vĩnh Phúc Khá L5 

4  14020619 Trần Tuấn Anh 29/02/1996 Nam Quảng Ninh Giỏi L3 

5  14020652 Nguyễn Quang Bách 21/04/1996 Nam Hà Nội Khá L1 

6  14020575 Nguyễn Văn Báu 26/09/1996 Nam Nghệ An Khá L2 

7  14020018 Lê Đức Bằng 20/08/1996 Nam Nam Định Khá L4 

8  14020023 Nguyễn Văn Biên 08/09/1996 Nam Bắc Ninh Khá L6 

9  14020025 Nguyễn Thanh Bình 11/08/1996 Nam Thanh Hóa Khá L8 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

10  14020576 Nguyễn Bá Hữu Chí 20/07/1996 Nam Nghệ An Khá L10 

11  14020038 Phạm Đức Chung 13/11/1996 Nam Hải Dương Khá L12 

12  14020042 Nguyễn Thành Công 25/02/1996 Nam Vĩnh Phúc Giỏi L14 

13  14020056 Nguyễn Mạnh Cường 05/01/1996 Nam Bắc Ninh Giỏi L16 

14  14020623 Phạm Đức Dũng 02/03/1996 Nam Quảng Ninh Khá L18 

15  14020080 Ngô Tùng Dương 04/11/1996 Nam Bắc Giang Khá L20 

16  14020657 Nguyễn Minh Dương 21/03/1996 Nam Hà Nội Khá L22 

17  14020091 Nguyễn Văn Đại 17/10/1996 Nam Nam Định Khá L24 

18  14020103 Trịnh Quốc Đạt 25/11/1996 Nam Hà Nam Giỏi L26 

19  14020113 Lương Văn Đông 18/01/1995 Nam Hải Dương Khá L28 

20  14020116 Dương Xuân Đồng 10/06/1996 Nam Hà Nội Khá M23 

21  14020117 Vũ Đình Đúng 23/11/1988 Nam Hải Dương Khá M21 

22  14020121 Nguyễn Văn Đức 19/11/1996 Nam Thái Nguyên Trung bình M19 

23  14020122 Nguyễn Văn Đức 25/10/1996 Nam Hà Nội Khá M17 

24  14020823 Bế Thánh Gióng 27/05/1995 Nam Cao Bằng Khá M15 

25  14020139 Hoàng Văn Hải 15/12/1996 Nam Hà Nội Khá M13 

26  14020144 Nguyễn Lê Hải 09/06/1996 Nam Thanh Hóa Khá M11 

27  14020585 Nguyễn Thị Hồng Hải 20/06/1996 Nữ Nghệ An Khá M9 

28  14020155 Hoàng Thanh Hằng 27/05/1996 Nữ Hưng Yên Khá M7 

29  14020156 Nguyễn Thị Hằng 10/07/1995 Nữ Nam Định Khá M5 

30  14020177 Hà Thị Hiện 09/10/1996 Nữ Thái Bình Khá M3 

31  14020178 Dương Đình Hiệp 12/02/1996 Nam Phú Thọ Khá M1 

32  14020826 Nguyễn Vũ Hiếu 25/10/1995 Nam Phú Thọ Khá M2 

33  14020194 Vũ Minh Hoàng 03/07/1996 Nam Thái Bình Khá M4 

34  14020202 Tống Hữu Hợp 25/01/1995 Nam Thanh Hóa Trung bình M6 

35  14020204 Nguyễn Thị Huệ 08/04/1996 Nữ Hải Dương Khá M8 

36  14020217 Nguyễn Văn Hùng 09/02/1996 Nam Hà Nội Khá M10 

37  14020229 Phạm Thị Thu Hường 15/02/1996 Nữ Nam Định Khá M12 

38  14020234 Nguyễn Đức Khanh 25/02/1996 Nam Thái Bình Khá M14 

39  14020239 Lưu Văn Khánh 22/03/1995 Nam Vĩnh Phúc Khá M16 

40  14020251 Hồ Hoàng Lâm 26/02/1996 Nam Khánh Hòa Khá M18 

41  14020822 Phạm Văn Linh 08/06/1995 Nam Lạng Sơn Khá M20 

42  14020628 Vũ Hoàng Linh 08/08/1996 Nam Hải Phòng Khá M22 

43  14020257 Trần Thị Loan 17/06/1995 Nữ Nam Định Giỏi M24 

44  14020261 Nguyễn Thanh Long 23/10/1996 Nam Hải Dương Giỏi N23 

45  14020266 Tô Hiến Long 21/03/1996 Nam Hà Nội Giỏi N21 

46  14020275 Phùng Thị Lương 14/07/1996 Nữ Nam Định Khá N19 

47  14020276 Trần Văn Lương 01/06/1996 Nam Ninh Bình Khá N17 

48  14020286 Vũ Thị Hương Ly 03/06/1996 Nữ Bắc Ninh Khá N15 

49  14020630 Dương Tiến Mạnh 08/12/1995 Nam Hải Phòng Giỏi N13 

50  14020631 Phạm Huy Mạnh 10/03/1996 Nam Hải Phòng Khá N11 

51  14020698 Trần Tuấn Mạnh 17/06/1996 Nam Hải Phòng Khá N9 

52  14020598 Trần Hữu Minh 03/04/1996 Nam Nghệ An Giỏi N7 

53  14020308 Đào Thị Mơ 10/12/1996 Nữ Hà Nam Khá N5 

54  14020322 Ngô Văn Năng 26/04/1996 Nam Bắc Giang Khá N3 

55  14020325 Trần Tuấn Nghĩa 05/11/1996 Nam Phú Thọ Khá N1 

56  14020326 Lương Đình Ngọc 13/09/1994 Nam Hải Dương Khá N2 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

57  14020330 Trần Đức Nguyên 15/01/1996 Nam Nam Định Khá N4 

58  14020601 Trương Thị Nhung 06/02/1996 Nữ Nghệ An Giỏi N6 

59  14020340 Nguyễn Đình Phi 18/01/1996 Nam Thái Bình Khá N8 

60  14020347 Nguyễn Minh Phú 28/12/1995 Nam Hà Nội Giỏi N10 

61  14020350 Phạm Văn Phú 03/04/1996 Nam Hải Dương Khá N12 

62  14020633 Đỗ Văn Quang 21/05/1996 Nam Hải Phòng Giỏi N14 

63  14020375 Nguyễn Hồng Quân 27/07/1996 Nam Nam Định Khá N16 

64  14020604 Nguyễn Văn Quyến 10/04/1996 Nam Hà Tĩnh Khá N18 

65  14020387 Trần Hữu Sáng 25/11/1996 Nam Bắc Ninh Khá N20 

66  14020824 Hà Văn Sửu 29/11/1995 Nam Tuyên Quang Khá N22 

67  14020403 Nguyễn Đức Tài 07/03/1996 Nam Nam Định Khá N24 

68  14020407 Nguyễn Thị Tâm 03/02/1996 Nữ Thanh Hóa Khá O23 

69  14020429 Hoàng Ngọc Thái 17/03/1996 Nam Hà Nội Khá O21 

70  14020421 Nguyễn Văn Thành 19/11/1996 Nam Thái Bình Khá O19 

71  14020608 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/06/1996 Nữ Nghệ An Khá O17 

72  14020610 Phan Công Thắng 10/08/1996 Nam Nghệ An Khá O15 

73  14020451 Vũ Thị Thu 24/05/1996 Nữ Bắc Ninh Khá O13 

74  14020611 Bạch Văn Thuần 22/03/1996 Nam Hà Tĩnh Giỏi O11 

75  14020460 Vũ Thị Thùy 22/07/1996 Nữ Thái Bình Khá O9 

76  14020458 Bùi Thị Trung Thuỷ 01/01/1996 Nữ Hưng Yên Khá O7 

77  14020465 Vi Văn Thức 06/02/1996 Nam Bắc Giang Khá O5 

78  14020470 Trần Viết Tiệp 11/12/1996 Nam Hà Nam Khá O3 

79  14020477 Trần Đức Toàn 19/07/1996 Nam Hà Nam Giỏi O1 

80  14020481 Lê Thị Thu Trang 24/10/1996 Nữ Bắc Giang Khá O2 

81  14020614 Nguyễn Ngọc Trung 01/09/1996 Nam Hà Tĩnh Khá O4 

82  14020497 Bùi Ngọc Trường 15/08/1995 Nam Nam Định Khá O6 

83  14020502 Phạm Quang Trường 15/09/1996 Nam Hưng Yên Khá O8 

84  14020616 Trần Hữu Tuấn 03/01/1995 Nam Nghệ An Trung bình O10 

85  14020524 Hoàng Thị Tuyết 02/02/1996 Nữ Bắc Giang Khá O12 

86  14020552 Nguyễn Quốc Việt 23/10/1996 Nam Hà Nội Khá O14 

87  14020557 Nguyễn Huy Vinh 19/05/1996 Nam Thái Bình Khá O16 

88  14020561 Lê Công Vũ 14/01/1996 Nam Bắc Ninh Khá O18 

89  14020565 Nguyễn Minh Vương 12/05/1996 Nam Vĩnh Phúc Trung bình O20 

90  13020183 Chu Văn Hợp 14/10/1995 Nam Bắc Ninh Khá O22 

91  13020215 Trần Đồng Hưng 17/10/1995 Nam Hà Nam Khá O24 

92  13020229 Nguyễn Văn Khoa 01/12/1995 Nam Hà Nội Khá P23 

93  13020295 Phạm Viết Nam 07/10/1984 Nam Bắc Giang Khá P21 

94  13020555 Nguyễn Thế Quân 20/08/1995 Nam Hà Tĩnh Khá P19 

95  13020500 Ma Văn Tụ 11/07/1995 Nam Tuyên Quang Khá P17 

96  13020706 Nguyễn Như Vương 12/08/1993 Nam Tuyên Quang Trung bình P15 

97  13020518 Trịnh Công Vượng 04/01/1995 Nam Thái Bình Khá P13 

98  12020322 Nguyễn Kim Quý 18/09/1994 Nam Bắc Ninh Khá P11 

99  12020516 Hoàng Đức Tài 11/05/1994 Nam Nghệ An Khá P9 

100  13020167 Nguyễn Văn Hiệu 16/01/1995 Nam Nam Định Trung bình P7 

101  13020284 Nguyễn Duy Minh 20/05/1995 Nam Hà Nội Trung bình P5 

102  13020400 Cù Xuân Thắng 23/08/1995 Nam Hải Dương Trung bình P3 

103  13020454 Nguyễn Văn Trịnh 20/07/1994 Nam Hà Nam Trung bình P1 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Xếp loại 
Số 

ghế 

104  13020490 Hoàng Văn Tùng 08/07/1988 Nam Thanh Hóa Trung bình P2 

 

 

2. Bậc thạc sĩ 

2.1.  Công nghệ  kỹ thuật điện tử, truyền thông 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh 
Chuyên 

Ngành 

Số ghế 

1 Nguyễn Văn Đường Nam 13/01/1991 Hà Nội 
Kỹ thuật điện 

tử 

P4 

2 Nguyễn Văn Núi Nam 02/07/1988 Bắc Ninh 
Kỹ thuật điện 

tử 

P6 

3 Lê Quang Anh Nam 23/02/1987 Hà Nội 
Kỹ thuật viễn 

thông 

P8 

2.2. Khoa Công nghệ thông tin 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh 
Chuyên 

ngành 

Số ghế 

1 Nguyễn Viết Hạnh Nam 14/11/1989 Hà Nội 
Kỹ thuật 

phần mềm 

P10 

2 Nguyễn Ngọc Khánh Nam 17/08/1985 Hà Nội 
Kỹ thuật 

phần mềm 

P12 

3 Đinh Thị Loan Nữ 21/12/1991 Nam Định 
Kỹ thuật 

phần mềm 

P14 

4 Đỗ Anh Việt Nam 17/08/1990 Bắc Ninh 
Kỹ thuật 

phần mềm 

C27 

5 Trần Hồng Hải Nam 22/04/1988 Hà Tĩnh 

Truyền dữ 

liệu và 

Mạng máy 

tính 

C25 

6 Nguyễn Văn Tân Nam 18/08/1991 
Quảng 

Bình 

Truyền dữ 

liệu và 

Mạng máy 

tính 

C23 

7 Đinh Thị Thủy Nữ 01/05/1992 Nam Định 
Khoa học 

máy tính 
C21 

 

3. Bậc tiến sĩ 

ST

T Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành  

Số 

ghế 

1 
Nguyễn Duy Tân 16/8/1977 Hưng yên 

Truyền dữ liệu và mạng 

máy tính 

C19 

2 Lê Chí Luận 8/3/1980 Thanh Hóa Kỹ thuật phần mềm C17 

3 Huỳnh Bá Diệu 17/3/1978 Đà Nẵng Hệ thống thông tin C15 

4 Phạm Thị Ngân 18/7/1983 Quảng Ninh Hệ thống thông tin C13 

5 
Trần Mai Vũ 25/8/1984 

Thừa Thiên 

Huế 
Hệ thống thông tin C11 

6 Nguyễn Thị Thanh 29/4/1979 Nam Định Kỹ thuật điên tử C9 



Vân 

7 Đoàn Hữu Chức 14/3/1978 Hải Phòng Kỹ thuật điện tử C7 

8 
Lê Văn Thanh Vũ 20/5/1977 

Thừa Thiên 

Huế 
Kỹ thuật điện tử C5 

9 Trần Văn Hội 5/11/1978 Hà Nam Kỹ thuật điện tử C3 

10 Phạm Anh Đức 10/5/1982 Hải Phòng Vật liệu và linh kiện nano C1 

11 Lê Việt Cường 20/8/1985 Hà Nội Vật liệu và linh nano A27 

12 Vũ Thị Thùy Anh 20/6/1986 Thái Bình Cơ kỹ thuật A25 

 

 

 


